	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : TIN HỌC  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Thao tác nào sau đây không phải là thao tác định dạng đoạn văn bản?
A. Chọn hướng giấy trang đứng hay ngang.
B. Căn lề trái, phải, giữa, hai bên.
C. Thiết đặt khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, giữa các đoạn.
D. Tăng, giảm thụt lề trái đoạn văn.
Câu 2: Khi làm việc với bảng, nút lệnh ‘Delete Rows’ dùng để?
A. Xóa cột đã chọn. 	 B. Xóa hàng đã chọn.
C. Gộp nhiều ô thành một ô.	 D. Tách nhiều ô thành một ô.
Câu 3: Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm được một từ, muốn tìm từ tiếp theo, em thực hiện ngay thao tác nào dưới đây?
A. Nhấn phím Delete.  	B. Nhấn nút Next.
C. Nháy nút Find Next.	D. Nháy nút Replace
Câu 4: Bạn An đang viết về đặc sản Mỳ Phú Chiêm để giới thiệu Ầm thực Quảng Nam cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất cả các từ “món ngon” bằng từ “đặc sản”. Bạn sẽ sử dụng lệnh nào trong hộp thoại “Find and Replace"?
A. Replace.						B. Find Next.				
C. Replace All.						D. Cancel.
Câu 5:  Sơ đồ khối của thuật toán là:
A. Ngôn ngữ giao tiếp giữa người và máy tính.
B. Một biểu đồ gồm các đường cong và các mũi tên chỉ hướng.
C. Một sơ đồ gồm các hình mô tả các bước và đường mũi tên để chỉ hướng thực hiện.
D. Ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 6: Thuật toán có thể được mô tả bằng:
A. Ngôn ngữ viết.                                             B. Ngôn ngữ kí hiệu.
C. Ngôn ngữ logic toán học.                             D. Ngôn ngữ tự nhiên (liệt kê các bước) và sơ đồ khối
Câu 7. Trong cấu trúc lặp, việc lặp lại thực hiện câu lệnh sẽ được kết thúc khi nào?
A. Lặp vô hạn.	                                              B. Khi điều kiện sai.
C. Khi lặp đủ 10 lần.	                                   D. Khi điều kiện đúng.
Câu 8: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
A. 2                      B. 1                     C. 3            	D. 4
Câu 9: Hãy cho biết “đầu ra” của thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b là gì?
A. Giá trị hai số a và b                                     C. Giá trị Ước chung lớn nhất của hai số a và b
B. Giá trị tổng hai số a và b                             D. Giá trị của số a.
Câu 10: Câu: “Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối” để nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối là đúng hay sai?
A. Đúng					            B. Sai
II. TỰ LUẬN:  (5.0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu các thao tác tìm kiếm từ “học sinh” trong một văn bản?
[image: Sơ đồ khối]Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy quan sát sơ đồ khối sau: 
a. Cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì? 
b. Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán ?
c. Mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê ?
Câu 3: (1,0 điểm)  Câu “Nếu a < 0 thì tăng a lên 5 đơn vị” có chứa cấu trúc nào? Em hãy mô tả câu này bằng sơ đồ khối?



BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
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II/ PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC - Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
I. LÝ THUYẾT: (5.0 điểm) Trả lời đúng một câu 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	C
	B



II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Các bước tìm kiếm từ học sinh trong văn bản:
B1: Nháy chuột vào thẻ Home                                                                                         
B2 Trong nhóm lệnh Editing chọn find                                                                            B3: gõ từ học sinh rồi nhấn phím Enter                                                                             
	
0.5 điểm
0.5 điểm
1.0 điểm

	Câu 2
	Câu a: trả lời đúng 
Câu b: trả lời đúng mỗi ý
Câu c: trả đúng mỗi ý
	0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 3
	- Trả đúng ý 1 
- Vẽ được sơ đồ khối
	0.25 điểm
0.75





















[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN HỌC 6 
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
[bookmark: _GoBack]- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 10 câu hỏi: nhận biết:4 câu, Thông hiểu: 6 câu  ; mỗi câu 0,5 điểm)
- Phần tự luận: 5,0 điểm (nhận biết:1câu; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1.0 điểm).
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	

1
	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Bài 11: Định dạng văn bảng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	4 điểm
40%

	
	
	Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 13: Tìm kiếm và thay thế.
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 15: Thuật toán
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	6 điểm
60%

	1
	
	Bài 16: Các cấu trúc điều khiển
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	4
	1
	4
	
	
	1
	
	1
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%

































BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024- MÔN TIN HỌC 6

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Bài 11: Định dạng văn bản.
Bài 12: Trình bày thông tin dạng bảng.
Bài 13: Tìm kiếm và thay thế.
	Nhận biết
- Biết cách định dạng trang văn bản
- Biết được một số thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.
- Biết thực hiện tìm kiếm một từ trong đoạn văn.
Thông hiểu
- Phân biệt được lệnh tìm kiếm và thay thế.
	2 TN
1TL
	2TN
	
	

	2
	Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 13: Thuật toán
Bài 14: Cấu trúc điều khiển.

	Nhận biết
Nêu được khái niệm thuật toán.
- Biết được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp  dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối 
Thông hiểu
Hiểu được các cấu trúc điều khiển.
Vận dụng
Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp  dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
Vận dụng cao: 
Sử dụng các cấu trúc điều khiển mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối
	2TN
	4TN
	1TL
	1TL

	Tổng
	 
	4TN
1TL
	6TN
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	 
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	 
	70%
	30%
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